
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 16/5/2025
H29.109-

250423-0386

HỘ KINH DOANH QINGWA 

CHA B001

139 Độc Lập, Phường 

Tân Thành, Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/05/2025 03/06/2025

2 16/5/2025
H29.109-

250421-0379

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

100 - CÔNG TY CỔ PHẦN KING 

FOOD MARKET

1-19, Tầng 1, Khu nhà ở 

cao tầng Công ty Khang 

Phúc, 321 An Dương 

Vương, Phường An Lạc, 

Quận Bình Tân

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

đính kèm 

06/05/2025 03/06/2025

3 16/5/2025
H29.109-

250422-0351

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH THỰC PHẨM TÂN 

VIỆT NHẬT

306 - 308 đường Tên Lửa, 

Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/05/2025 03/06/2025

4 16/5/2025
H29.109-

250425-0371
HỘ KINH DOANH LA CÀ

297 Đường Hồng Lạc, 

Phường 10, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/05/2025 03/06/2025

5 16/5/2025
H29.109-

250422-0091

HỘ KINH DOANH CƠM TẤM 

PHÚC LỘC THỌ LÊ TRỌNG 

TẤN

504 Lê Trọng Tấn, 

Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống ( cơm tấm - 

nước giải khát)

06/05/2025 03/06/2025

6 16/5/2025
H29.109-

250508-0179
HỘ KINH DOANH HOSHI

500/61/4/2/15 Quốc lộ 1, 

Khu phố 5, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình 

Tân

sản xuất tàu hủ 13/05/2025 28/05/2025

7 16/5/2025
H29.109-

250425-0326

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

MUỐI CHÚ LONG

585 Quang Trung, 

Phường 11, Quận Gò Vấp

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
07/05/2025 04/06/2025

8 16/5/2025
H29.109-

250425-0194

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 14736

46A Ung Văn Khiêm, 

Phường 25, Quận  Bình  

Thạnh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
07/05/2025 04/06/2025

9 16/5/2025
H29.109-

250425-0123

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ QUÝ 

THỦY MỘC

194 Hoàng Văn Thụ, 

Phường 9, Quận Phú 

Nhuận

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/05/2025 05/06/2025

10 16/5/2025
H29.109-

250424-0295

CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN - 

CÔNG TY CỔ PHẦN D1 

CONCEPTS

195-197 Phan Xích Long, 

Phường 2, Quận Phú 

Nhuận

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/05/2025 05/06/2025

11 16/5/2025
H29.109-

250425-0293

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 205 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

Lô 1.01, Tầng trệt, 

Orchard Garden, số 128 

Hồng Hà, Phường 9, 

Quận Phú Nhuận

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm
08/05/2025 05/06/2025

12 16/5/2025
H29.109-

250424-0452
HỘ KINH DOANH HỒNG LOAN

05 Đoàn Thị Điểm, 

Phường 1, Quận Phú 

Nhuận

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/05/2025 05/06/2025

13 16/5/2025
H29.109-

250411-0421

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ AI VINA

Tầng 6, vị trí 6-02 Trung 

tâm thương mại Vạn 

Hạnh, số 11 Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, Quận 

10

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
07/05/2025 04/06/2025

14 16/5/2025
H29.109-

250423-0388

HỘ KINH DOANH QINGWA 

NGÔ QUYỀN

128 Ngô Quyền , Phường 

8, Quận 10

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
07/05/2025 04/06/2025

15 16/5/2025
H29.109-

250422-0215

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

VINCOM PLAZA BA THÁNG 

HAI – CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN PIZZA 4PS - NHÀ 

HÀNG PIZZA 4PS HAI BÀ 

TRƯNG

Lô L1-14B, tầng L1 của 

Trung Tâm Thương Mại 

Vincom Plaza Ba Tháng 

Hai, Số 3-3C Đường 3/2, 

Phường 10, Quận 10

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
07/05/2025 04/06/2025

16 16/5/2025
H29.109-

250513-0289

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO 

BÌNH ĐỊNH

753 Lê Hồng Phong, 

Phường 12, Quận 10
Sơ chế, đóng gói yến 13/05/2025 28/05/2025

17 16/5/2025
H29.109-

250513-0339

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

HỒNG HỒNG PHÁT

655 Đường 3/2, Phường 

6, Quận 10

Kinh doanh trà, cà 

phê
13/05/2025 28/05/2025

18 16/5/2025
H29.109-

250513-0340

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

HỒNG HỒNG PHÁT

601 Bà Hạt, Phường 08, 

Quận 10

Kinh doanh trà, cà 

phê
13/05/2025 28/05/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 16/05/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

19 16/5/2025
H29.109-

250507-0198
CÔNG TY TNHH SUSHI TIGER

15B/12A Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/05/2025 05/06/2025

20 16/5/2025
H29.109-

250507-0201
CÔNG TY TNHH DONG TRANG

15/1 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/05/2025 05/06/2025

21 16/5/2025
H29.109-

250429-0125

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TRƯƠNG QUYỀN – CÔNG TY 

TNHH NEM NƯỚNG DRAN

38 Trương Quyền, 

Phường Võ Thị Sáu, 

Quận  3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/05/2025 05/06/2025

22 16/5/2025
H29.109-

250508-0091

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN NGƯỜI SÀNH ĂN QUỐC 

TẾ

Số 74/7L Hai Bà Trưng, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/05/2025 05/06/2025

23 16/5/2025
H29.109-

250506-0272

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - 

CÔNG TY TNHH LY THÁI 

BAKERY

Số 1 đường Cao Thắng, 

Phường 2, Quận 3

sản xuất bánh, chế biến 

món ăn sẵn, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

09/05/2025 06/06/2025

24 16/5/2025
H29.109-

250426-0195

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 002 - 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ F&B 

PHƯƠNG MAI

107F Trương Định, 

Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3

Kinh doanh dịch vụ 

đồ uống 
09/05/2025 06/06/2025

25 16/5/2025
H29.109-

250505-0358

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH JOLLIBEE VIỆT NAM - 

CỬA HÀNG THỨC ĂN NHANH 

JOLLIBEE TÔ KÝ

Vị trí GF-01, tầng trệt 

Siêu thị Co.opmart Tô 

Ký, số 557 đường Tô Ký, 

Phường Trung Mỹ Tây, 

Quận 12

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
08/05/2025 05/06/2025

26 16/5/2025
H29.109-

250505-0192
HỘ KINH DOANH CƠM NGỌC

BS12 Chung cư Prosper 

Plaza, 22/14 Phan Văn 

Hớn, Phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12

Dịch vụ ăn uống 08/05/2025 05/06/2025

27 16/5/2025
H29.109-

250427-0034

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THẢO

Số 422, Tỉnh Lộ 15, ấp 

3A, Phường Tân Thạnh 

Đông, Huyện Củ Chi

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2025 09/06/2025

28 16/5/2025
H29.109-

250427-0033

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ QUỲNH THẢO

Số 16 Đường 375 Ấp Bàu 

Tre 2, Phường Tân An 

Hội, Huyện Củ Chi

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2025 09/06/2025

29 16/5/2025
H29.109-

250513-0093

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM KIM HÒA

5/1T đường Xuân Thới 1, 

xã Xuân Thới Đông, 

Huyện Hóc Môn

kinh doanh thịt đông 

lạnh
13/05/2025 28/05/2025

30 16/5/2025
H29.109-

250513-0152

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM HOÀNG HẢI

28/10 Đường Dọc Kênh, 

Khu phố 23, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12

kinh doanh: rau, củ, 

quả, thịt, trứng, thủy 

sản

13/05/2025 28/05/2025

31 16/5/2025
H29.109-

250509-0324

HỘ KINH DOANH COFFEE 

TRIỆU PHÚ

41 Lý Chiêu Hoàng, 

Phường 10, Quận 6

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2025 09/06/2025

32 16/5/2025
H29.109-

250511-0027
HỘ KINH DOANH BÚN RIÊU E7

E7 Cư xá Phú Lâm B, 

Phường 13, Quận 6

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2025 09/06/2025

33 16/5/2025
H29.109-

250417-0304

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KING 

COFFEE G&G NGUYỄN DUY – 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT 

LONG SÀI GÒN

208 Nguyễn Duy, Phường 

Hưng Phú, Quận 8

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống – Cửa hàng 

ăn uống

12/05/2025 09/06/2025

34 16/5/2025
H29.109-

250506-0199

CỬA HÀNG SỐ 1 - HỘ KINH 

DOANH THY TY

76 Bến Phú Lâm, Phường 

9, Quận 6

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

35 16/5/2025
H29.109-

250421-0211

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

ORIENT

Số 252 Đường Trần Văn 

Kiểu, Phường 11, Quận 6

Đóng gói: các loại hạt, 

bột ca cao, bột hạnh 

nhân, cơm dừa sấy khô, 

trái cây sấy, cherry 

ngâm, bột gelatin, 

hương thực phẩm 

vanilla.

13/05/2025 28/05/2025

36 16/5/2025
H29.109-

250507-0204

HỘ KINH DOANH CRANE TEA 

TẠ QUANG BỬU

735 Tạ Quang Bửu, 

Phường 4, Quận 8

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/05/2025 10/06/2025


